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	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày      tháng  02 năm 2020


BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐOÀN

VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CÁC TỈNH, THÀNH ĐOÀN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 426  -QĐ/TWĐTN-BKT, ngày 20/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)
-------------
Gồm 6 Tiêu chí; 21 Nội dung đánh giá; 141 điều kiện chấm điểm.
	Nội dung đánh giá
	Điều kiện chấm điểm
	Điểm
	Yêu cầu trong đánh giá kết quả thực hiện
	Yêu cầu minh chứng hình ảnh, đường link
	Nguyên tắc chấm điểm
	Ghi chú

	Tiêu chí 1: Công tác giáo dục (90 điểm).

	
	

	1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (11 điểm).

	1. 100% đoàn cấp huyện tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
	4
	1. Nêu kết quả của các hoạt động.

2. Nêu rõ địa điểm, ngày tháng tổ chức hoạt động.
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 4 điểm.

- Đạt từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Đạt từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm.

- Đạt dưới 60%: 0 điểm.
	TG

	2. 
	2. Đoàn cấp tỉnh xây dựng, duy trì chuyên mục “Theo chân Bác” trên trang tin điện tử, mỗi tuần có ít nhất 01 bài (bài viết có thể được trích dẫn hoặc biên tập lại từ các nguồn chính thống) về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
	2
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đủ 52 bài trở lên/52 tuần: 2 điểm.

- Từ 36 đến 51 bài: 1 điểm.

- Dưới 36 bài: 0 điểm.
	TG

	3. 
	3. 100% Đoàn cấp huyện có tổ chức ít nhất 01 hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	3
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 3 điểm.

- Đạt từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	4. 
	4. Đoàn cấp tỉnh tổ chức tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
	2
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Có hoạt động: 2 điểm.

- Không có hoạt động: 0 điểm.
	TG

	5. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (33 điểm).
	1. 100% đoàn viên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.
	2
	1. Nêu tóm tắt kết quả.

2. Nêu rõ (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản đã ban hành.


	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 2 điểm.

- Đạt từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	6. 
	2. 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.
	2
	
	
	- Đạt từ 80% trở lên: 2 điểm.

- Đạt từ 70% đến dưới 80%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	7. 
	3. 100% đoàn cấp huyện có các hình thức (Diễn đàn, hội thảo, hội nghị, tọa đàm…) góp ý vào Dự thảo văn kiện đại hội đảng cùng cấp và góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên theo quy định. 
	3
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 3 điểm.

- Đạt từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	8. 
	4. 100% đoàn viên hoàn thành việc học các bài Lý luận chính trị (sửa đổi).


	5
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 5  điểm.

- Đạt từ 70 % đến dưới 100%: 3  điểm.

- Đạt từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60 %: 0 điểm.
	TG

	9. 
	5. Đoàn cấp tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” (ít nhất mỗi quý 01 hoạt động).
	2
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đủ 4 hoạt động trở lên/4 quý: 2 điểm.

- Từ 2-3 hoạt động: 1 điểm.
- Dưới 2 hoạt động: 0 điểm.
	TG

	10. 
	6. Đoàn cấp tỉnh tham gia Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp Cụm.
	2
	
	Xác nhận của Trưởng cụm; hình ảnh, báo cáo kết quả thực hiện.
	- Có tham gia: 2 điểm.

- Không tham gia: 0 điểm.


	TG

	11. 
	7. Có báo cáo hàng quý tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên.


	4
	
	File báo cáo hàng quý gửi qua email Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn đảm bảo tiến độ (trước ngày 20 của tháng cuối quý).
	- Đủ 4 báo cáo/4 quý: 4 điểm.

- Không đủ 4 báo cáo: 0 điểm.
	TG

	12. 
	8. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
	3
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 3 điểm.

- Đạt từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	13. 
	9. Đoàn cấp tỉnh mỗi tháng có ít nhất có 01 bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên website hoặc trên fanpage của tỉnh, thành đoàn.
	3
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.

	- Đủ 11 bài viết: 3 điểm.

- Không đủ 11 bài viết: 0 điểm 
	TG

	14. 
	10. 100% chi đoàn có tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” từ tháng 11/2019 đến 03/2/2020 theo Kế hoạch của Trung ương Đoàn.
	3
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 3 điểm.

- Đạt từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	15. 
	11. Tỉ lệ thanh thiếu niên (9 đến 30 tuổi) thuộc tỉnh, thành đoàn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2
	
	Trung ương Đoàn cho điểm căn cứ kết quả trên hệ thống Cuộc thi.
	- Từ 15% trở lên: 2 điểm.

- Từ 10% đến dưới 15%: 1 điểm.

-  Dưới 10%: 0 điểm.
	TG

	
	12. Đoàn cấp tỉnh tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
	2
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	-  Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	TG

	16. Công tác giáo dục truyền thống (18 điểm).
	1. Đoàn cấp tỉnh tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 05 hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Đảng, đất nước, tổ chức Đoàn và địa phương trong năm 2020 (70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập nước).
	5
	1. Nêu kết quả của các hoạt động.

2. Nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành.
	Có đường link hoặc hình ảnh.


	-  Đủ 5 hoạt động: 5 điểm.

- Không đủ 5 hoạt động: 0 điểm.
	TG

	17. 
	2. 100% nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn được các cấp bộ Đoàn tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7).
	3
	
	Có hình ảnh hoặc đường link.
	- Đạt 100%: 3 điểm.

- Từ 70 đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	18. 
	3. 100% đoàn cấp huyện tổ chức “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ - địa danh lịch sử cách mạng”.
	4
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 4 điểm.

- Từ 70 đến dưới 100%: 2 điểm.

-Từ 60 - dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.
	TG

	19. 
	4. Đoàn cấp tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với Hội Cựu TNXP cùng cấp tổ chức ít nhất 02 hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP (Lễ kỷ niệm hoặc gặp mặt truyền thống và hoạt động thăm tặng quà cho cựu TNXP). 
	4
	1. Báo cáo kết quả hoạt động.

2. Trích yếu các văn bản ban hành, văn bản phối hợp.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	-  Đủ 2 hoạt động: 4 điểm.

- Không đủ 2 hoạt động: 0 điểm.
	TNXP

	20. 
	5. Đoàn cấp tỉnh tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp Cụm (TCM).
	2
	Báo cáo kết quả hoạt động.
	Có hình ảnh hoặc đường link.
	- Có tham gia: 2 điểm.

- Không tham gia: 0 điểm.
	TG

	21. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa (18 điểm).
	1. 100% Đoàn cấp huyện có mô hình hoặc giải pháp triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 - 2022.
	5
	1. Nêu kết quả của các hoạt động.

2. Nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành.
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	·  Đạt 100%: 5 điểm.

·  Đạt từ 70% đến dưới 100%: 3 điểm.

· Đạt từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.
	TG

	22. 
	2. Mỗi tuần có ít nhất 01 bài viết hoặc chia sẻ được ít nhất 01 câu chuyện đẹp hoặc 01 tin tốt trên Website hoặc fanpage của đoàn cấp tỉnh.
	3
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	· Đủ 52 tuần: 3 điểm.

- Không thực hiện đủ hoặc không đúng yêu cầu: 0 điểm.
	TG

	23. 
	3. Đoàn cấp tỉnh tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền thói quen đọc sách trong thanh niên.
	3
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	TG

	24. 
	4. Đoàn cấp tỉnh có hoạt động triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình trẻ, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
	2
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	·  Có hoạt động: 2 điểm.

- Không có hoạt động: 0 điểm.
	TG

	25. 
	5. Đoàn cấp tỉnh tổ chức phát hiện, tuyên dương gương người tốt, việc tốt tại địa phương.
	2
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	 - Có hoạt động: 2 điểm.

 - Không có hoạt động: 0 điểm.
	TG

	26. 
	6. 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.
	3
	1. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo, triển khai cấp tỉnh (có chữ ký, đóng dấu).

2. Báo cáo kết quả thực hiện chung trên toàn tỉnh.
	1. Danh sách các trường/tổng số trường tổ chức diễn đàn (Danh sách gồm tên trường, quận/huyện, SĐT Bí thư Đoàn trường, ngày tổ chức diễn đàn).

2. Gửi hình ảnh, link tin bài về việc tổ chức diễn đàn của ít nhất 1/3 số trường trên địa bàn tỉnh, thành phố.
	-  Đạt 100%: 3 điểm.

- Từ 70 đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TNTH

	27. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (10 điểm).
	1. 100% đoàn cấp huyện có hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.
	2
	1. Nêu kết quả của các hoạt động.

2. Nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	·  Đạt 100%: 2 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	28. 
	2. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế theo số lượng phân bổ của Trung ương Đoàn (Theo bảng phân bổ kèm theo hướng dẫn số 10 - HD/TWĐTN - VP ngày 24/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).
	3
	Báo cáo kết quả, số lượng mô hình, giải pháp duy trì và số lượng mô hình, giải pháp mới trên số lượng đoàn xã, phường, thị trấn (đề nghị nêu rõ: số lượng mô hình, giải pháp mới/ Tổng số mô hình giải pháp + duy trì/ Tổng số xã phường, thị trấn của tỉnh).
	Đường link hoặc hình ảnh.
	·  Đạt 100% phân bổ: 3 điểm.
·  Từ 70% đến dưới 100% phân bổ: 1 điểm.
- Dưới 70% phân bổ: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	29. 
	3. Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 hội nghị tập huấn kiến thức, các quy định của pháp luật và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.
	2
	1. Nêu kết quả của các hoạt động.

2. Nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	·  Có hoạt động: 2 điểm.

·  Không có hoạt động: 0 điểm.
	TG

	30. 
	4. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi.
	3
	
	Đường link hoặc hình ảnh.
	· Đạt 100%: 3 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên (100 điểm).


	
	

	31. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” (46 điểm).
	1. Đoàn cấp tỉnh hoặc Hội Sinh viên cấp tỉnh tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi.
	2
	1. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo, triển khai cấp tỉnh (có chữ ký, đóng dấu).

2. Kết quả thực hiện (tổng số nguồn lực tổ chức chương trình, số lượng thí sinh, người nhà, học sinh được hỗ trợ).
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	TNTH

	32. 
	2. 100% Đoàn hoặc Hội Sinh viên trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp trực thuộc tỉnh/thành phố thành lập ít nhất 01 đội hình tình nguyện Mùa hè xanh.
	3
	1. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo, triển khai cấp tỉnh (có chữ ký, đóng dấu).

2. Kết quả thực hiện (số trường triển khai/tổng số trường; tổng số đội hình, số sinh viên tham gia, địa bàn thực hiện, nội dung thực hiện).
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 3 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.


	TNTH

	33. 
	3. 100% quận, huyện đoàn có ít nhất 01 Đoàn trường THPT hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên triển khai chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ.
	2
	1. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo, triển khai cấp tỉnh (có chữ ký, đóng dấu).

2. Kết quả thực hiện (tổng số trường thực hiện/tổng số quận, huyện; số lượng học sinh tham gia, nội dung thực hiện).
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 2 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TNTH

	34. 
	4. Đoàn khối cơ quan hoặc đoàn khối doanh nghiệp trực thuộc tỉnh, thành đoàn có ít nhất 01 đội hình thanh niên tình nguyện Kỳ nghỉ hồng.
	2
	Kết quả thực hiện được bao nhiêu đội hình Kỳ nghỉ hồng, số lượng tham gia, địa bàn, nội dung, thời gian, kết quả hoạt động.
	Hình ảnh hoặc đường link.
	- Có ít nhất 1 đội hình trở lên: 2 điểm.

- Không có: 0 điểm.
	CNĐT

	35. 
	5. Đoàn cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức ít nhất 03 hoạt động khuyến khích đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.
	2
	Đoàn cấp tỉnh báo cáo kết quả triển khai.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đủ 3 hoạt động trở lên: 2 điểm.

- Dưới 3 hoạt động: 0 điểm.


	CNĐT

	36. 
	6. Đoàn thanh niên công an hoặc quân đội hoặc bộ đội biên phòng trực thuộc tỉnh, thành đoàn có ít nhất 01 đội hình tình nguyện Hành quân xanh.
	2
	Kết quả thực hiện được bao nhiêu đội hình Kỳ nghỉ hồng, số lượng tham gia, địa bàn, nội dung, thời gian, kết quả hoạt động.
	Hình ảnh hoặc đường link.
	- Có ít nhất 1 đội hình trở lên: 2 điểm.

- Không có: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	37. 
	7. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 01 hoạt động trong Chương trình Tình nguyện mùa Đông hoặc Xuân tình nguyện.
	2
	1. Nêu danh mục các văn bản chỉ đạo, triển khai cấp tỉnh.

2. Báo cáo tổng kết thực hiện, nêu rõ bao nhiêu đơn vị tổ chức hoạt động, số lượng tham gia, kết quả hoạt động. Bảng ngang tóm tắt hoạt động của các đơn vị triển khai (gồm các cột thông tin: đơn vị; Số lượng tình nguyện viên; địa bàn hoạt động; thời gian; kết quả hoạt động; số điện thoại liên lạc của Bí thư Đoàn).
	Hình ảnh hoặc đường link về hoạt động.
	- Đạt 100%: 2 điểm.

· Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	38. 
	8. 100% huyện đoàn có hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã xây dựng nông thôn mới (lựa chọn 1 trong các nội dung như: văn minh việc cưới, tang; duy trì phát huy bản sắc văn hóa; duy trì các CLB sở thích, văn hoá, văn nghệ, thể thao; duy trì các điểm sinh hoạt cộng đồng…).
	3
	1. Có Kế hoạch, văn bản chỉ đạo.

2. Báo cáo kết quả (Có thể lồng ghép trong báo cáo năm).
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 3 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TNNT

	39. 
	9. Đội hình Trí thức trẻ tình nguyện cấp tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
	2
	1. Có Kế hoạch, văn bản chỉ đạo.

2. Báo cáo tóm tắt kết quả.
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đủ 2 hoạt động: 2 điểm.

- Dưới 2 hoạt động: 0 điểm.
	TNNT

	40. 
	10. 100% đoàn cấp huyện đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh vào các ngày 1/3, 31/5, 30/8, 15/10.
	4
	1. Có Kế hoạch, văn bản chỉ đạo.

2. Báo cáo tóm tắt kết quả.
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100% theo yêu cầu: 4 điểm.
- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.
- Dưới 70%: 0 điểm.
	TNNT

	41. 
	11. Thực hiện trồng cây xanh theo chỉ tiêu phân bổ.
	4
	1. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện.

2. Văn bản tổng hợp, đánh giá khái quát kết quả triển khai thực hiện.
	Bảng tổng hợp số liệu cây xanh được trồng mới kèm theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
	- Đạt 100%: 4 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TNNT

	42. 
	12. Đoàn cấp tỉnh triển khai ít nhất 02 mô hình hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa như: Chợ giảm túi nilon; khu dân phố, đô thị, chung cư phân loại rác; tổ hợp tác, hợp tác xã, Đội thanh niên thu gom rác trên địa bàn nông thôn.
	3
	
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đủ 2 mô hình: 3 điểm.

- Không đủ 2 mô hình: 0 điểm.
	TNNT

	43. 
	13. 100% Đoàn phường, thị trấn có ít nhất 01 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh.
	3
	Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh.
	Hình ảnh hoặc đường link bài viết chứng minh.
	- Đạt 100%: 3 điểm.

- Từ 70 dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	CNĐT

	44. 
	14. Có ít nhất 01 công trình thanh niên cấp tỉnh.
	2
	1. Báo cáo kết quả triển khai công trình thanh niên các cấp.

2. Thống kê số đơn vị cấp huyện có công trình thanh niên cấp huyện trên tổng số đơn vị cấp huyện.
	1. Gửi báo cáo số lượng, danh mục công trình thanh niên về Trung ương Đoàn (theo Hướng dẫn 86 ngày 07/03/2017 của Ban Bí thư TW Đoàn). 

2. Có Quyết định công nhận công trình thanh niên cấp tỉnh.

3. Thống kê số đơn vị cấp huyện có công trình thanh niên trên tổng số đơn vị cấp huyện. Quyết định công nhận công trình thanh niên cấp huyện.

4. Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có CTTN cấp tỉnh: 2 điểm.

- Không có: 0 điểm.
	CNĐT

	45. 
	15. 100% đoàn cấp huyện có công trình thanh niên.
	4
	
	
	-  Đạt 100%: 4 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.
	CNĐT

	46. 
	16. Đoàn cấp tỉnh có mô hình, giải pháp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
	2
	Báo cáo kết quả triển khai.

	Đề án triển khai các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
	- Có mô hình, giải pháp: 2 điểm.

- Không có: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	47. 
	17. Cấp tỉnh tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.
	2
	Kết quả thực hiện (bao nhiêu người tham gia, địa bàn, thời gian, nội dung, số người thụ hưởng).
	 Đường link hoặc hình ảnh.
	-  Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức:  0 điểm.
	ĐKTHTN

	48. 
	18. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương hoặc cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đối với cựu TNXP và hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách TNXP theo thẩm quyền.
	2
	Nêu rõ các số văn bản của chương trình, kế hoạch tổ chức; báo cáo đánh giá kết quả triển thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP theo các nội dung điều kiện chấm điểm (thống kê cụ thể số lượng đơn thư, hồ sơ nhận và số lượng đã giải quyết).

	1. Báo cáo kết quả việc thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP với các nội dung đề nghị tặng kỷ niệm chương và cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đối với TNXP; giải quyết không còn tồn đọng hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách đối đối với cựu TNXP.

2. Có xác nhận của Hội Cựu TNXP.
	- Đảm bảo yêu cầu: 2 điểm.

- Không có báo cáo kết quả hoặc không có xác nhận của cơ quan chức năng: 0 điểm. 


	TNXP

	49. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” (33 điểm).
	1. Tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh.
	3
	1. Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” theo Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về các giải pháp đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong đoàn viên, thanh niên.

2. Kết quả tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh.
	Hình ảnh hoặc đường link.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	CNĐT

	50. 
	2. 100% Đoàn cơ sở có hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo.
	2
	Kế hoạch và báo cáo kết quả.
	Hình ảnh hoặc đường link.
	-  Đạt 100%: 2 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	CNĐT

	51. 
	3.  Đoàn cấp tỉnh có công trình hoặc sản phẩm sáng tạo tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” lần thứ XIII năm 2020.
	2
	Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai.
	Trung ương Đoàn sẽ căn cứ hồ sơ các tỉnh, thành đoàn gửi tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” lần thứ XIII năm 2020.
	·  Có công trình hoặc sản phẩm: 2 điểm.

·  Không có: 0 điểm.
	CNĐT

	52. 
	4.  Đoàn cấp tỉnh tổ chức được ít nhất 05 hoạt động để thanh niên thể hiện ý tưởng sáng tạo (cuộc thi, diễn đàn ý tưởng sáng tạo, ngày hội Sáng tạo trẻ, Ngày hội ý tưởng, sáng kiến...).
	5
	Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động để thanh niên thể hiện ý tưởng sáng tạo.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đủ 5 hoạt động: 5 điểm.

- Có 3-4 hoạt động: 3 điểm.

- Từ 2 hoạt động trở xuống: 0 điểm.
	CNĐT

	53. 
	5.  Đạt chỉ tiêu “Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến” theo phân bổ của Trung ương Đoàn năm 2020.
	6
	Tổng hợp số lượng ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên qua các hình thức thu nhận (theo hướng dẫn số 10-HD/TWĐTN-VP ngày 24/5/2018).

Trong đó, tối thiểu có 70% số ý tưởng được đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo.
	Số lượng ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (Trung ương Đoàn tự tổng hợp, không cần gửi minh chứng).

Hoặc văn bản thống kê số lượng ý tưởng, sáng kiến không qua Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.
	- Đạt 100% chỉ tiêu: trong đó số lượng ý tưởng đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo chiếm trên 50% tổng số ý tưởng: 6 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100% chỉ tiêu, trong đó số lượng ý tưởng đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo chiếm trên 50% tổng số ý tưởng: 3 điểm.

- Từ  60 đến dưới 70%:, trong đó số lượng ý tưởng đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng chiếm 50% trên tổng số ý tưởng: 2 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.

- Trường hợp đạt đủ chỉ tiêu theo các mức nhưng không đạt 50% số lượng ý tưởng sáng tạo trên cổng ngân hàng ý tưởng: 0 điểm.
	CNĐT

	54. 
	6. Đoàn cấp tỉnh hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 05 ý tưởng, sáng kiến.


	6
	Báo cáo các bước thực hiện, kết quả thực hiện.


	Danh sách số lượng ý tưởng sáng kiến, mô hình được hỗ trợ, số điện thoại của tác giả ý tưởng.
	- Hỗ trợ đủ 5 ý tưởng, sáng kiến: 6 điểm.

- Từ 3-4: 3 điểm.

- Từ 2 trở xuống: 0 điểm.


	CNĐT

	55. 
	7. Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 hoạt động trang bị phương pháp tư duy sáng tạo cho thanh thiếu nhi.
	3
	Nêu các văn bản chỉ đạo đã ban hành.

Nêu kết quả của hoạt động.
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Có hoạt động: 3 điểm.

- Không có hoạt động: 0 điểm
	CNĐT

	56. 
	8. Đoàn cấp tỉnh có sản phẩm tham gia cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020”.
	2
	Nêu kết quả của hoạt động.
	Không cần minh chứng Trung ương Đoàn tự chấm trên hệ thống.
	- Có sản phẩm: 2 điểm.

- Không có sản phẩm: 0 điểm.
	TNTH

	57. 
	9.  Đoàn cấp tỉnh tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa.
	4
	Nêu các văn bản chỉ đạo đã ban hành.

Nêu kết quả của hoạt động.
	Trung ương Đoàn tự chấm điểm.
	· Tổ chức được và đảm bảo tiến độ: 4 điểm.

- Không đảm bảo tiến độ: 2 điểm.

 - Không tổ chức: 0 điểm.
	TNTH

	58. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” (21 điểm).
	1. 100% quận, huyện, thị, thành đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.
	2
	1. Nêu kết quả của các hoạt động.

2 Nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo đã ban hành.


	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 2 điểm.

- Từ 70 đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	59. 
	2. 100% quận, huyện, thị, thành đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động, gặp mặt đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
	2
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 2 điểm.

- Từ 70 đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	60. 
	3. 100% đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.
	2
	
	Có đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 2 điểm.

- Từ 70 đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	61. 
	4. 100% đoàn xã, phường, thị trấn duy trì hoặc xây dựng ít nhất 01 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”.
	2
	
	Hình ảnh hoặc đường link.
	- Đạt 100%: 2 điểm.
- Từ 70 đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TNNT

	62. 
	5. Đoàn cấp tỉnh tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức ít nhất 4 hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo.
	4
	
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đủ 4 hoạt động: 4 điểm.

- Có 2-3 hoạt động: 2 điểm.

- Dưới 2 hoạt động: 0 điểm.
	TG

	63. 
	6. Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 03 hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi.
	3
	
	1. Đường link hoặc hình ảnh.

2. Bản scan tài liệu tuyên truyền.
	- Tổ chức 3 hoạt động: 3 điểm.

- 2 hoạt động: 1 điểm.

- Dưới 2 hoạt động: 0 điểm.
	TG

	64. 
	7. 100% quận, huyện, thị, thành đoàn triển khai mô hình “khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”.
	4
	
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 4 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.
	TG

	65. 
	8. Đoàn cấp tỉnh tổ chức hoặc chỉ đạo đoàn cấp huyện tổ chức được ít nhất 03 hoạt động giao lưu, kết nghĩa với đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, biển đảo.
	2
	
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Ít nhất 3 hoạt động: 2 điểm.

- 2 hoạt động: 1 điểm.

- Dưới 2 hoạt động: 0 điểm.
	TG

	Tiêu chí 3: Các chương trình đồng hành với thanh niên (100 điểm).

	
	

	66. Đồng hành với thanh niên trong học tập (34 điểm).
	1. Đoàn cấp tỉnh có thực hiện tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
	3
	Văn bản chỉ đạo triển khai tổng kết.
	Báo cáo kết quả đạt được.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

·  Không tổ chức: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	67. 
	2. Đoàn cấp tỉnh tổ chức tuyên dương “Học sinh 3 tốt”.
	4
	1. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo, triển khai cấp tỉnh.

2. Kết quả thực hiện (số lượng học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh).
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có hoạt động:  4 điểm.

Không có hoạt động: 0 điểm.
	TNTH

	68. 
	3. Đoàn cấp tỉnh tổ chức tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện”.
	4
	1. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo, triển khai cấp tỉnh.

2. Kết quả thực hiện (số lượng học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh).
	Đường link hoặc hình ảnh.
	·  Có hoạt động: 4 điểm.

·  Không có hoạt động: 0 điểm.
	TNTH

	69. 
	4. Đoàn hoặc Hội Sinh viên cấp tỉnh có xét chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt”.
	4
	1. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo, triển khai cấp tỉnh.

2. Kết quả thực hiện (số lượng sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, tập thể sinh viên 5 tốt cấp tỉnh).
	Đường link hoặc hình ảnh.
	·  Có tuyên dương: 4 điểm.

·  Không tuyên dương: 0 điểm.


	TNTH

	70. 
	5. Đoàn hoặc Hội Sinh viên cấp tỉnh có hình thức hỗ trợ, kết nối, phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.


	3
	Kết quả thực hiện (hoạt động của cấp tỉnh; nêu số lượng trường có hoạt động/tổng số trường, nêu một số hoạt động tiêu biểu).


	1. Danh sách Sinh viên 5 tốt được Đoàn, Hội Sinh viên cấp tỉnh hỗ trợ (ghi rõ nội dung được hỗ trợ, có số điện thoại liên hệ).

2. Đường link hoặc hình ảnh.
	·  Có hoạt động: 3 điểm.

·  Không có hoạt động: 0 điểm.
	TNTH

	71. 
	6. Đoàn cấp tỉnh tổ chức xét chọn, tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu.
	4
	1. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo, triển khai cấp tỉnh.

2. Kết quả thực hiện (số lượng nhà giáo được tuyên dương).
	Đường link hoặc hình ảnh.
	·  Có tổ chức: 4 điểm.

·  Không tổ chức: 0 điểm.


	TNTH

	72. 
	7.  Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
	4
	Báo cáo kết quả thực hiện các quỹ, các giải thưởng.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có hoạt động: 4 điểm.

- Không có hoạt động: 0 điểm.
	TNTH

	73. 
	8.  100% Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện có ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.
	4
	1. Nêu số lượng trường đại học, học viên, cao đẳng triển khai/ tổng số trường Đại học, học viện, cao đẳng.

2. Kể tên một số hoạt động tiêu biểu.
	 Đường link hoặc hình ảnh.

	- Đạt 100%: 4 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm

- Dưới 60%: 0 điểm.


	TNTH

	74. 
	9. Đoàn cấp tỉnh tổ chức được ít nhất 02 mô hình không gian khoa học, công nghệ trong trường THPT hoặc Đại học, Cao đẳng, TCCN.
	2
	Báo cáo kết quả thực hiện.
	Đường link hoặc hình ảnh
	- Có ít nhất 2 hoạt động: 2 điểm.

- Dưới 2 hoạt động: 0 điểm.
	TNTH

	75. 
	10. Đoàn cấp tỉnh có giải pháp hoặc chỉ đạo có giải pháp nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, công chức, viên chức trẻ.
	2
	Báo cáo kết quả thực hiện.
	Đường link hoặc hình ảnh
	- Có giải pháp: 2 điểm.

- Không có giải pháp: 0 điểm.
	CNĐT

	76. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp (42 điểm).
	1. Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” hoặc 01 “Diễn đàn thanh niên Khởi nghiệp”.
	4
	1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động.

2. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo triển khai cấp tỉnh.
	Hình ảnh hoặc đường link.
	- Có tổ chức: 4 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	77. 
	2. Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 hoạt động tập huấn, trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên.
	3
	
	Hình ảnh hoặc đường link.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	78. 
	3.  Đoàn cấp tỉnh hỗ trợ 03 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Riêng các thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ 06 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
	6
	
	1. Có Công văn nêu rõ hình thức hỗ trợ khởi nghiệp đối với dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (có chữ ký, đóng dấu).

2. Có Báo cáo giới thiệu hoạt động của dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ (có chữ ký, đóng dấu).
	- Các tỉnh đoàn:

+ Hỗ trợ đủ 3 dự án: 6 điểm.

+ Hỗ trợ được 2 dự án: 3 điểm.

+ Hỗ trợ dưới 2 dự án: 0 điểm.

- Các thành đoàn:

+ Hỗ trợ đủ 6 dự án: 6 điểm.

+ Hỗ trợ được 4-5 dự án: 3 điểm.

+ Hỗ trợ dưới 4 dự án: 0 điểm.


	ĐKTHTN

	79. 
	4. Đoàn cấp tỉnh tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức giới thiệu việc làm cho thanh niên theo Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của Trung ương Đoàn.
	5
	Báo cáo các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên đã triển khai trong toàn tỉnh năm 2020; kết quả thực hiện đối với các hoạt động giới thiệu việc làm thanh niên (số lượng thanh niên được giới thiệu việc làm + tên đơn vị (tổ chức, doanh nghiệp) tiếp nhận; thông tin về thời gian tổ chức đối với các hoạt động cụ thể, như: Ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm, Ngày hội tuyển dụng.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 5 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.


	CNĐT

	80. 
	5. Đoàn cấp tỉnh tổ chức đối thoại giữa doanh nhân trẻ với thanh niên khởi nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
	3
	Báo cáo kết quả hoạt động.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	6. 
	7. Đoàn cấp tỉnh tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên.
	3
	
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	81. 
	8. 100% huyện đoàn có mô hình mới hoặc duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên (tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ trang trại trẻ…).
	5
	1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động.

2. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo triển khai cấp tỉnh.
	1. Báo cáo mô tả các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên có xác nhận của chính quyền địa phương.

2. Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 5 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 3 điểm.

- Từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.


	TNNT

	82. 
	9. Đoàn cấp tỉnh hỗ trợ ít nhất 05 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (không tính các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được công nhận ở điều kiện 10.3).
	5
	1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động.

2. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo triển khai cấp tỉnh.
	1. Báo cáo mô tả các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Có đường link bài viết và hình ảnh thực tế về các mô hình.
	- Từ 5 ý tưởng/mô hình trở lên: 5 điểm.

- Có 3-4 ý tưởng/mô hình: 3 điểm.

- Có 1-2 ý tưởng/mô hình: 1 điểm.

 - Dưới 1 ý tưởng/mô hình: 0 điểm.
	TNNT

	83. 
	10. Đoàn cấp tỉnh hỗ trợ ít nhất 3 xã triển khai Chương trình OCOP và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.
	3
	1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động.

2. Nêu danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo triển khai cấp tỉnh.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có hỗ trợ ít nhất 3 xã: 3 điểm.

- Hỗ trợ dưới 3 xã: 0 điểm.
	TNNT

	84. 
	11. Đoàn cấp tỉnh tăng dư nợ từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội.
	5
	1. Đánh giá khái quát tỉnh hình quản lý và sử dụng nguồn vốn uỷ thác.


	1 Trung ương Đoàn tự chấm trên căn cứ bảng biểu, số liệu của Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn.
	- Tăng từ 20% trở lên: 5 điểm.

- Tăng từ 10 - 19%: 3 điểm.

- Tăng từ 5 - 9%: 2 điểm.

- Dưới 5%: 0 điểm.
	TNNT

	85. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần (24 điểm).
	1. 100% Đoàn khối trường học tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên. 
	4
	1. Nêu số lượng trường đại học, học viên, cao đẳng triển khai/ tổng số trường Đại học, học viện, cao đẳng.

2. Nêu số lượng trường THPT, TTGDTX triển khai/tổng số trường THPT, TTGDTX.

3. Kể tên một số hoạt động tiêu biểu.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 4 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.
	TNTH

	86. 
	2. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên rèn luyện sức khỏe.
	5
	1. Nêu báo cáo, đánh giá về kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong các đối tượng rèn luyện thể lực.

2. Kể tên một số hoạt động tiêu biểu.
	 Đường link hoặc hình ảnh.

	- Đạt 100%: 5 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.


	TG

	87. 
	3. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên.
	5
	1. Nêu báo cáo, đánh giá về kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong các đối tượng rèn luyện thể lực.

2. Kể tên một số hoạt động tiêu biểu.
	  Đường link hoặc hình ảnh.  
	- Đạt 100%: 5 điểm.

- Từ 70 đến dưới 100%: 2 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	TG

	88. 
	4. Đoàn hoặc Hội LHTN cấp tỉnh tổ chức Ngày hội văn hóa cho thanh niên dân tộc, Ngày hội Thanh niên nhân dịp Ngày thành lập Đoàn, Hội.
	3
	Báo cáo kết quả hoạt động.
	Hình ảnh hoặc đường link.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	89. 
	5. Đoàn cấp tỉnh thiết lập kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi.
	3
	Báo cáo kết quả hoạt động.
	Hình ảnh hoặc đường link.
	- Có thực hiện: 3 điểm.

- Không thực hiện: 0 điểm.
	TG

	90. 
	6. Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân trong dịp Tháng Công nhân và Tết Nguyên đán.
	4
	Báo cáo kết quả hoạt động.
	Hình ảnh hoặc đường link.
	- Đủ 2 hoạt động trở lên: 4 điểm.

- Không đủ: 0 điểm.
	CNĐT

	Tiêu chí 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng (35 điểm).


	
	

	91. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh (14 điểm).
	1. Kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020.
	8
	Ban Công tác Thiếu nhi sẽ căn cứ vào kết quả xếp loại của tỉnh, thành phố để đánh giá.
	
	- Đạt danh hiệu Cờ thi đua: 8 điểm.

- Đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc: 6 điểm.

- Đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến: 4 điểm.

- Không xếp loại danh hiệu thi đua: 0 điểm.
	CTTN

	92. 
	2. 100% quận, huyện, thị, thành đoàn thuộc tỉnh chỉ đạo 01 liên đội Tiểu học, 01 Liên đội THCS triển khai mô hình sinh hoạt liên đội dưới  cờ chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.


	2
	- Báo cáo đánh giá kết quả (công tác chỉ đạo, kết quả đạt được, cách làm hay, bài học).

- Mỗi liên đội thực hiện điểm phải tổ chức thường xuyên trong mỗi kỳ được ít nhất 3 hoạt động sinh hoạt chuyên đề (đối với liên đội tiểu học) và 3 hoạt động sinh hoạt (đối với liên đội THCS).
	1. Danh sách các liên đội Tiểu học và THCS của từng quận, huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh tổ chức sinh hoạt điểm kèm điện thoại của giáo viên làm TPT Đội.

2. Hình ảnh hoặc link tin bài trên website, hoặc hình ảnh chụp trên báo minh chứng hoạt động của các liên đội tổ chức điểm.
	- Đạt 100%: 2 điểm.

- Đạt 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	CTTN

	93. 
	3. 100% tỉnh, thành đoàn tổ chức trại huấn luyện hoặc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi trong toàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương (không tính lớp tập huấn cán bộ Đoàn cấp huyện theo chức danh quy định tại phần tổ chức và xây dựng Đoàn).
	2
	Báo cáo kết quả tổ chức (thời gian, địa điểm, nội dung, số lượng giáo viên Tổng phụ trách và cán bộ phụ trách thiếu nhi tham gia).
	Hình ảnh hoặc link tin bài trên website hoặc hình ảnh chụp các tin bài trên báo minh chứng hoạt động của Đoàn cấp tỉnh. 
	- Tổ chức Trại huấn luyện hoặc lớp tập huấn theo đúng hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương: 2 điểm.

- Không tổ chức lớp tập huấn hoặc tổ chức nhưng không đúng theo yêu cầu: 0 điểm.
	CTTN

	94. 
	4. 100% quận, huyện, thị, thành đoàn trực thuộc tỉnh, thành phố tổ chức ít nhất 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp công tác Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội hoặc Phụ trách Sao nhi đồng.
	2
	Báo cáo kết quả tổ chức (thời gian, địa điểm, nội dung, số lượng chỉ huy đội, phụ trách Sao nhi đồng tham gia).
	Hình ảnh hoặc link tin bài trên website hoặc hình ảnh chụp các tin bài trên báo minh chứng hoạt động của 100% Đoàn cấp huyện.
	- Đạt 100%: 2 điểm.

- Đạt 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	CTTN

	95. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng (21 điểm).
	1. 100% quận, huyện, thị, thành đoàn trực thuộc tỉnh tổ chức ít nhất 01 hoạt động phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em.


	2
	Báo cáo tổng hợp, liệt kê về các hoạt động, các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho thiếu nhi.
	1. Danh sách các quận, huyện, thị thành đoàn trực thuộc tỉnh tổ chức hoạt động; nội dung, kết quả hoạt động (tên, thời gian, địa điểm, quy mô hoạt động).

2. Hình ảnh minh chứng của tất cả các quận, huyện, thị, thành đoàn trực thuộc tỉnh tổ chức hoặc link tin bài trên website, hoặc hình ảnh chụp các tin bài trên báo phản ánh hoạt động của tất cả các quận, huyện, thị, thành đoàn.
	- Đạt 100%: 2 điểm.

- Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	CTTN

	96. 
	2. Tỉnh, thành đoàn chỉ đạo Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên Câu lạc bộ Phụ trách Đội, Câu lạc bộ Chỉ huy Đội.
	2
	Báo cáo kết quả hoạt động của câu lạc bộ và triển khai mô hình (số lượng thành viên các câu lạc bộ Phụ trách Đội, Chỉ huy đội, quy chế hoạt động, mô hình được triển khai nhân rộng tại cơ sở).
	Hình ảnh hoặc link tin bài trên website hoặc hình ảnh chụp các tin bài trên báo minh chứng hoạt động chuyển giao mô hình hoạt động Đội về cơ sở của Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện. 
	·  Có thành lập, duy trì hoạt động: 2 điểm. 
- Không thực hiện: 0 điểm.
	CTTN

	97. 
	3.  100% Đoàn cấp xã tổ chức ít nhất 02 hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

	3
	Báo cáo kết quả bàn giao thiếu nhi từ nhà trường về địa phương; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư và bàn giao thiếu nhi trở lại nhà trường sau hè, gửi về Trung ương Đoàn qua Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn trước ngày 15/8/2020.

	- Tối thiểu 5 biên bản và danh sách bàn giao thiếu nhi về sinh hoạt hè.
- Mỗi huyện, thị, thành đoàn thuộc tỉnh có đường link minh chứng các hoạt động của ít nhất 2 Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn (mỗi xã, phường, thị trấn được chọn phải minh chứng được 2 hoạt động).
- Báo cáo số liệu: tổng số thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè.
	- Đạt yêu cầu: 3 điểm.
- Không đạt yêu cầu: 0 điểm.
Ngoài chấm điểm trên cơ sở minh chứng của tỉnh, Trung ương Đoàn qua quá trình đi cơ sở, kiểm tra sẽ đánh giá việc thực hiện điều kiện này và chấm điểm trên thực thế của địa phương.
	CTTN

	98. 
	4. Hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo phân bổ năm 2020 của Trung ương Đoàn. 
	3
	Báo cáo kết quả số lượng, giá trị, các hình thức, phương thức hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đánh giá hiệu quả, cách làm.
	1. Số lượng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và tổng kinh phí hỗ trợ.

2. Hình ảnh minh chứng hoặc link về ít nhất 10 hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
	- Hoàn thành: 3 điểm.
- Không hoàn thành: 0 điểm.


	CTTN

	99. 
	5. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn theo phân bổ năm 2020 của Trung ương Đoàn. 
	5
	Báo cáo kết quả số lượng, giá trị các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi (nêu rõ địa điểm, thời gian tiến hành, cách làm mới, đánh giá hiệu quả, việc khai thác, sử dụng). 
	1. Danh sách sân chơi được xây dựng mới (địa chỉ cụ thể, số điện thoại đại diện Đoàn cấp xã quản lý sân chơi).

2. Hình ảnh hoặc link bài viết.
	- Hoàn thành 100%: 5 điểm.

- Đạt từ 70% đến dưới 100%: 3 điểm.

- Đạt từ 60% đến dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.
	CTTN

	100. 
	6. Tỉnh, thành đoàn định kỳ gửi báo cáo tình hình trẻ em, ý kiến, nguyện vọng của trẻ em tại địa phương hằng tháng và cuối năm, có báo cáo về Trung ương Đoàn khi có vụ việc xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương.

	2
	Báo cáo định kỳ hằng quý và khi có vụ việc.


	1. Báo cáo  tình hình trẻ em, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em theo các quý, trước ngày 25 tháng cuối cùng của Quý I, II, III. Báo cáo năm gửi trước ngày 30/11. 

2. Báo cáo các vụ việc xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em gửi về Trung ương Đoàn qua Ban Công tác Thiếu nhi sau khi phát hiện vụ việc hoặc sau khi các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về vụ việc.
	- Đủ báo cáo theo yêu cầu: 2 điểm.

- Không đủ: 0 điểm.

-  Tỉnh, thành đoàn có vụ việc xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra trên địa bàn mà báo cáo không kịp thời (sau 3 ngày xảy ra vụ việc, hoặc để Trung ương Đoàn nhắc nhở): 0 điểm.
	CTTN

	101. 
	7. Tỉnh, thành đoàn thành lập được câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em của Đoàn và có hoạt động bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ, tư vấn đối với trẻ em bị xâm hại.


	2
	
	1. Thời gian, số lượng, thành phần tham gia câu lạc bộ; nội dung, thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc và kết quả hỗ trợ.

2. Hình ảnh hoặc đường link.
	- Thực hiện đúng yêu cầu: 2 điểm.

- Chỉ thực hiện được 1 trong 2 nội dung: 1 điểm.

- Không thực hiện: 0 điểm.
	CTTN

	102. 
	8. Tỉnh, thành đoàn tổ chức kỳ họp Hội đồng trẻ em cấp tỉnh hoặc chương trình lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi.


	2
	Báo cáo kết quả tổ chức chương trình (thời gian, địa điểm, thành phần, tổng hợp ý kiến của trẻ em và kết quả giải quyết các kiến nghị của trẻ em tại địa phương).
	1. Tên hoạt động, thời gian, địa điểm tổ chức.

2. Hình ảnh hoặc đường link.
	- Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	CTTN

	Tiêu chí 5: Công tác quốc tế thanh niên (15 điểm).


	
	

	103. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Hội nhập quốc tế (07 điểm).
	1. Đoàn cấp tỉnh tổ chức hoặc chỉ đạo đoàn cấp huyện tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam, đặc biệt các kiến thức liên quan đến ASEAN, cụ thể như sau: 

- Đối với Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh: ít nhất 03 hoạt động.
- Đối với các tỉnh đoàn thuộc Cụm Miền núi Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ (trừ Thái Nguyên) và Tây Nguyên: ít nhất 01 hoạt động.

- Đối với các tỉnh, thành đoàn còn lại: ít nhất 02 hoạt động. 
	3
	1. Kế hoạch tổ chức hoạt động. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động.


	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đủ theo yêu cầu: 3 điểm.

· Không đủ: 0 điểm.
	QT

	
	2. Đoàn cấp tỉnh trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo đoàn cấp huyện tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế (ưu tiên các nước láng giềng và các nước ASEAN) hoặc các hoạt động giao lưu cho thanh niên nước ngoài tại Việt Nam hoặc các hoạt động kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước (Cuba, Trung Quốc, Triều Tiên...), cụ thể như sau:

- Đối với Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh: ít nhất 02 hoạt động.
- Đối với các tỉnh, thành đoàn còn lại: ít nhất 01 hoạt động.
	4
	1. Kế hoạch tổ chức hoạt động. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động.


	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đủ theo yêu cầu: 4 điểm.

- Không đủ: 0 điểm.
	QT

	104. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh niên (08 điểm).
	1. Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
	4
	1. Kế hoạch tổ chức hoạt động. 

2. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có tổ chức: 4 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	QT

	105. 
	2. Đoàn cấp tỉnh chỉ đạo đoàn trường hoặc đoàn cấp huyện tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (Liên hoan các Câu lạc bộ tiếng Anh, các Diễn đàn về phương pháp học tập tiếng Anh, cuộc thi hát tiếng Anh, trại hè tiếng Anh) hoặc các hoạt động về ASEAN (Cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, Hội trại thanh niên ASEAN…).

- Đối với Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh: ít nhất 05 hoạt động.

- Đối với các tỉnh đoàn thuộc Cụm Miền núi Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ (trừ Thái Nguyên) và Tây Nguyên: ít nhất 02 hoạt động.

- Đối với các tỉnh, thành đoàn còn lại: ít nhất 03 hoạt động.
	4
	1. Kế hoạch, quyết định tổ chức hoạt động. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động.

3. Đường link về đăng tin hoạt động trên các phương tiện truyền thông.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đối với Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh: 

+ 5 hoạt động trở lên: 4 điểm.

+ 2-4 hoạt động: 2 điểm.

+ Dưới 2 hoạt động: 0 điểm.

- Đối với các tỉnh đoàn thuộc Cụm Miền núi Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ (trừ Thái Nguyên) và Tây Nguyên): 

+ 2 hoạt động trở lên: 4 điểm.

+ 1 hoạt động: 2 điểm.

- Đối với các tỉnh, thành đoàn còn lại:

+ 3 hoạt động: 4 điểm.

+ 2 hoạt động: 2 điểm.

+ Dưới 2 hoạt động: 0 điểm.
	QT

	Tiêu chí 6: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên;
Đoàn tham gia xây dựng Đảng (110 điểm).


	
	

	106. Công tác cán bộ Đoàn (17 điểm).
	1. Cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng chức danh bí thư đoàn cơ sở.
	3
	Trong Báo cáo tự đánh giá cần nêu rõ tên, số, ngày ban hành, trích yếu kế hoạch tập huấn; thông tri (công văn) triệu tập lớp tập huấn, báo cáo ngắn gọn kết quả tập huấn ở.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	TC

	107. 
	2. 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập lý luận chính trị ít nhất 2 chuyên đề/ năm theo quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn giai đoạn 2018 - 2022.
	4
	Báo cáo đánh giá nêu rõ tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản triển khai.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100% học đủ 2 chuyên đề: 4 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100% học đủ 2 chuyên đề: 2 điểm.

- Dưới 70% học đủ 2 chuyên đề: 0 điểm.


	TC

	108. 
	3. Cấp tỉnh tổ chức hội thi hoặc hoạt động tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi.
	3
	Báo cáo tự đánh giá nêu rõ tên, số, ngày ban hành, trích yếu kế hoạch triển khai hoạt động; nêu tóm tắt kết quả triển khai hoạt động.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.


	TC

	109. 
	4. Đoàn cấp tỉnh có mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư.
	3
	Báo cáo đánh giá nêu rõ tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản triển khai.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.


	TC

	110. 
	5. 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh thuộc đối tượng thực hiện chủ trương 1+2 hoàn thành nội dung đi cơ sở từ 60 ngày trở lên.
	4
	Trong Báo cáo tự đánh giá nêu khái quát về các thức triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Đạt 100%: 4 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.


	TC

	111. Công tác đoàn viên (20 điểm).
	1. Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới do Trung ương Đoàn giao.
	5
	Báo cáo kết quả phát triển đoàn viên mới năm 2020. Số lượng đoàn viên kết nạp/chỉ tiêu được phân bổ.
	Báo cáo kết quả phát triển đoàn viên mới năm 2020. Số lượng đoàn viên kết nạp/chỉ tiêu được phân bổ.
	- Đạt 100%: 5 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100%: 3 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.


	TC

	112. 
	2. 100% đoàn viên kết nạp mới được cấp Thẻ đoàn viên, Sổ đoàn viên.


	3
	Báo cáo tự đánh giá nêu số đoàn viên có Sổ đoàn viên, Thẻ đoàn viên/tổng số đoàn viên kết nạp mới.


	Trung ương Đoàn sẽ đối chiếu số lượng Thẻ đoàn viên phát hành cho các đơn vị hằng năm (qua Ban Tổ chức Trung ương  Đoàn.
	- Đạt 100%: 3 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.


	TC

	113. 
	3. 100% Đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên.
	5
	Báo cáo nêu rõ tên, số, ngày ban hành, trích yếu các loại văn bản triển khai; kết quả triển khai đoàn viên tham gia thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên.
	Văn bản triển khai, kết quả cụ thể triển khai nội dung đoàn viên thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, tỷ lệ % số đoàn viên tham gia/tổng số đoàn viên của đơn vị.
	- Đạt 100%: 5 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100%: 3 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.


	TC

	114. 
	4. Cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức được “Ngày đoàn viên” nhân dịp 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
	3
	Báo cáo kế hoạch  triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Ngày đoàn viên năm 2020.
	1. Kế hoạch tổ chức Ngày đoàn viên; báo cáo kết quả (theo mẫu đã ban hành) gửi đúng hạn về Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

2. Link bài viết và hình ảnh minh họa.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	TC

	
	5. Đoàn cấp tỉnh chỉ đạo đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên đúng tiến độ.
	4
	Báo cáo kết quả nêu rõ tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản triển khai.
	Báo cáo kết quả nêu rõ số cơ sở Đoàn tiến hành đánh giá; số lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn được xếp loại hàng năm  Gửi kết quả đánh giá, xếp loại về TW Đoàn đảm bảo thời gian quy định (trước ngày 30/11).
	- Thực hiện đúng tiến độ: 4 điểm.

· Có thực hiện nhưng không đúng tiến độ: 2 điểm.

· Không thực hiện: 0 điểm.


	TC



	115. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn (22 điểm).

	1. Cấp tỉnh biên soạn tài liệu phục vụ sinh hoạt chi đoàn hằng tháng.
	4
	Báo cáo tự đánh giá nêu được khái quát về công tác chi đoàn, Đoàn cơ sở.
	1. Tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng của Đoàn thanh niên cấp tỉnh.

 2. Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có đầy đủ 11 tháng có tài liệu sinh hoạt chi đoàn: 4 điểm.

- Không đủ: 0 điểm.
	TC

	116. 
	2. 100% Đoàn cơ sở được công nhận “Đoàn cơ sở 3 chủ động”.
	4
	Báo cáo tự đánh giá nêu được cách thức triển khai, chỉ đạo cấp huyện xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Trong trường hợp chỉ đạo bằng văn bản thì nêu tên, số, ngày, tháng ban hành công văn.
	1. Văn bản triển khai  xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” của Đoàn cấp tỉnh (nếu có).

2. Danh sách Đoàn cơ sở được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”/tổng số Đoàn cơ sở của từng huyện.

3. Link bài viết về việc triển khai thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động”.
	- Đạt 100%: 4 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Từ 60 dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.


	TC

	117. 
	3. Cấp tỉnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.
	2
	Báo cáo tự đánh giá nêu được cách thức triển khai, chỉ đạo cấp huyện thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”. Trong trường hợp chỉ đạo bằng văn bản thì nêu tên, số, ngày, tháng ban hành công văn.
	1. Văn bản triển khai  thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” của Đoàn cấp tỉnh (nếu có).

2. Link bài viết về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”
	- Có báo cáo kết quả thực hiện: 2 điểm.

- Không có báo cáo kết quả: 0 điểm.
	TC

	118. 
	4. Đoàn cấp tỉnh thực hiện việc rà soát, sắp xếp, củng cố lại tổ chức Đoàn địa bàn dân cư theo kết luận số 08 (giải thể các chi đoàn không còn đảm bảo về số lượng đoàn viên, thành lập các chi đoàn liên tổ dân phố, liên khu dân cư, liên ấp, chi đoàn theo ngành nghề…).
	2
	Nêu rõ tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo.
	1. Văn bản triển khai.
2. Báo cáo nêu rõ kết quả, số lượng các chi đoàn giải thể và kết quả sắp xếp, thành lập mới các chi đoàn liên tổ dân phố, liên khu dân cư, liên ấp, chi đoàn theo ngành nghề...
	- Có báo cáo kết quả thực hiện: 2 điểm.

- Không có báo cáo kết quả: 0 điểm.
	TC

	119. 
	5. Đoàn cấp tỉnh có thực hiện phân tích chất lượng tổ chức Đoàn cuối năm.
	3
	Nêu rõ tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo.


	Báo cáo kết quả.
	- Có thực hiện, đảm bảo tiến độ: 3 điểm.

- Không thực hiện, không đúng tiến độ: 0 điểm.
	TC

	120. 
	6. Hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
	4
	Báo cáo kết quả có nêu tỉ lệ chỉ tiêu thành lập tổ chức Đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước so với chỉ tiêu đăng ký trong chương trình công tác năm về thành lập Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
	1. Chương trình công tác năm có đăng ký chỉ tiêu thành lập Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

2. Danh mục tên các tổ chức Đoàn, Hội được thành lập; số lượng đoàn viên, hội viên của từng đơn vị; quyết định thành lập của từng Đoàn, Hội trong năm 2020 (bản scan hoặc photo).
	- Hoàn thành: 4 điểm.

- Không hoàn thành: 0 điểm.


	TC

	121. 
	7. Đoàn cấp tỉnh báo cáo đầy đủ số liệu  định kỳ 2 lần/năm về công tác tổ chức xây dựng đoàn cập nhật trên phần mềm quản lý công tác tổ chức xây dựng Đoàn (8 biểu số liệu).


	3
	
	1. Thực hiện chính xác, đầy đủ, đảm bảo tiến độ 8 biểu mẫu báo cáo số liệu về tổ chức và xây dựng Đoàn trên phần mềm do Trung ương Đoàn phát hành.
	- Cập nhật đầy đủ biểu số liệu trên hệ thống đảm bảo chính xác và đúng tiến độ: 3 điểm.

- Số liệu không chính xác, gửi muộn: 0 điểm.


	TC

	122. Công tác kiểm tra, giám sát (10 điểm).
	1. Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn tổ chức được ít nhất 02 đợt kiểm tra định kỳ (6 tháng đầu năm, cuối năm).
	2
	- Nêu rõ (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành đoàn đã ban hành.

- Thông báo hoặc kết luận kết quả kiểm tra của đoàn cấp tỉnh.
	1. Đường link hoặc hình ảnh.

2. File các văn bản (có ký, đóng dấu): gồm Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của đoàn cấp tỉnh; Báo cáo hoặc kết luận kết quả đi kiểm tra  năm 2020 của đoàn cấp tỉnh.

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và kiểm tra, giám sát cuối năm của Đoàn cấp tỉnh.
	- Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	KT

	123. 
	2. Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn tổ chức được ít nhất 01 đợt kiểm tra chuyên đề.
	2
	
	
	- Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	KT

	124. 
	3. Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp tỉnh tổ chức được ít nhất 01 đợt kiểm tra chuyên đề.
	2
	- Nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo của UBKT tỉnh, thành đoàn đã ban hành.

- Thông báo hoặc kết luận kết quả đi kiểm tra, giám chuyên đề của UBKT đoàn cấp tỉnh.
	1. Đường link hoặc hình ảnh về hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên đề.

2. File các văn bản (có ký, đóng dấu): gồm Kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020 của UBKT đoàn cấp tỉnh; Báo cáo hoặc kết luận kết quả đi kiểm tra, giám sát chuyên đề  năm 2020 của UBKT đoàn cấp tỉnh; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và kiểm tra, giám sát cuối năm của Đoàn cấp tỉnh.
	- Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	KT

	125. 
	4. Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp tỉnh tổ chức được ít nhất 01 đợt giám sát chuyên đề.
	2
	
	
	- Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	KT

	126. 
	5. Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn tổ chức hoặc chủ trì phối hợp tổ chức ít nhất 01 hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2020 theo Quy định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
	2
	- Nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo của tỉnh đoàn đã ban hành.


	1. Đường link hoặc hình ảnh về hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

2. File các văn bản(có ký, đóng dấu): Kế hoạch hoặc công văn về việc tổ chức giám sát, phản biện xã hội; Báo cáo hoạt  động giám sát và phản biện xã hội.
	- Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	KT

	127. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên (26 điểm).
	1. Đoàn cấp tỉnh xây dựng được ít nhất 02 mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số hoặc thanh niên tín đồ, tôn giáo phát triển kinh tế. 


	6
	1. Đánh giá khái quát kết quả đạt được.

2. Liệt kê trong file word các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đã ban hành (số, ngày, tháng, năm, trích yếu).

3. Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh, thành phố.
	1. Danh sách mô hình, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

2. Hình ảnh hoạt động.

3. Link tin bài hoạt động trên website tỉnh đoàn hoặc các báo khác.
	- Đảm bảo yêu cầu: 6 điểm.

- Không đảm bảo yêu cầu: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	128. 
	2. Đoàn cấp tỉnh tổ chức được ít nhất 02 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong địa bàn có đông thanh niên dân tộc thiểu số hoặc trong địa bàn có đông thanh niên tín đồ tôn giáo.
	5
	
	1. Kế hoạch của tỉnh về tổ chức hoạt động.

2. Hình ảnh tổ chức hoạt động.

3. Link tin bài hoạt động.
	- Có tổ chức: 5 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	129. 
	3. Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo.
	3
	
	1. Kế hoạch của tỉnh về tổ chức hoạt động.

2. Hình ảnh tổ chức hoạt động.

3. Danh sách đại biểu (đề nghị ghi rõ đơn vị, số điện thoại).

4. Link tin bài hoạt động.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	130. 
	4. Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 hoạt động thăm hỏi chức sắc tôn giáo hoặc già làng, trưởng bản nhân các dịp lễ, tết (không tính các hoạt động phối hợp với Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc…).
	4
	
	1. Hình ảnh hoạt động (Trong báo cáo tự đánh giá nêu rõ ngày, tháng, năm, địa điểm tổ chức).

2. Link tin bài hoạt động trên website tỉnh đoàn hoặc các báo khác.
	- Có tổ chức: 4 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	131. 
	5. 100% đoàn viên thực hiện chủ trương 1+1.
	3
	
	1. Báo cáo kết quả đạt được.

2. Nêu rõ mô hình, phương thức, giải pháp tập hợp thanh niên.
	- Đạt 100%: 3 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100%: 1 điểm.

- Dưới 70%: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	132. 
	6. Tỉ lệ tập hợp thanh niên tăng ít nhất 2% so với năm 2019.
	5
	
	
	- Đạt tỷ lệ: 5 điểm.

- Không đạt: 0 điểm.
	ĐKTHTN

	133. Công tác kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú (15 điểm).
	1. Hoàn thành chỉ tiêu giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng theo chỉ tiêu Trung ương Đoàn giao.
	4
	Báo cáo tự đánh giá nêu được tóm tắt về kết quả và số lượng, tỉ lệ % đạt được.
	Số liệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng/tổng số chỉ tiêu được phân bổ năm 2020.
	- Đạt 100%: 4 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Từ 60 dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.
	TC

	134. 
	2. Hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú do Trung ương Đoàn giao.
	4
	Báo cáo tự đánh giá nêu rõ danh mục (số, ngày, tháng, năm, trích yếu) các văn bản chỉ đạo triển khai đã ban hành, kết quả, tỷ lệ % đạt được.
	Số liệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng/tổng số chỉ tiêu được phân bổ năm 2020.
	- Đạt 100%: 4 điểm. 

- Từ 70% đến dưới 100%: 2 điểm.

- Từ 60 dưới 70%: 1 điểm.

- Dưới 60%: 0 điểm.
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	135. 
	3. Chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện việc bàn giao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2
	Văn bản triển khai nêu rõ tên, số, ngày, tháng ban hành công văn.
	1. Văn bản chỉ đạo, triển khai. Báo cáo kết quả thực hiện.

2. Đường link về hoạt động bàn giao.
	- Có thực hiện: 2 điểm.

- Không thực hiện: 0 điểm.
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	136. 
	4. Đoàn cấp tỉnh tổ chức hoạt động tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu hoặc diễn đàn, tọa đàm dành riêng cho đảng viên trẻ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam.
	3
	Báo cáo kết quả đạt được.
	Văn bản chỉ đạo, triển khai. Báo cáo kết quả thực hiện.
	- Có tổ chức: 3 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	TC

	
	5. Đoàn cấp tỉnh có tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
	2
	Báo cáo kết quả đạt được.
	Đường link hoặc hình ảnh.
	- Có tổ chức: 2 điểm.

- Không tổ chức: 0 điểm.
	TC
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